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KẾ HOẠCH 

Rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo điện tử trên Hệ thống  

Thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2043/KH-UBND, ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh 

Lai Châu về tiếp tục rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo điện tử trên Hệ thống Thông 

tin báo cáo tỉnh Lai Châu năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

1.1. Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khoa học và hiệu quả 

các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 

01 năm 2019 của Chính phủ, Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 

năm 2019 của UBND tỉnh Lai Châu.  

1.2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn 

thành và trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức thực 

hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, 

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu. 

 2. Yêu cầu 

2.1. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, Quyết định số 

34/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.  

2.2. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo điện tử trên Hệ thống báo cáo tỉnh Lai 

Châu. Đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội kịp thời, chính xác, đầy đủ theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.3. Tăng cường công tác tham mưu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình 

hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

thực hiện chế độ báo cáo điện tử và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo; 
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thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Ban 

Giám đốc Sở về kết quả thực hiện.  

II. NHIỆM VỤ  

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chế độ báo cáo đã triển khai thực 

hiện trên Hệ thống báo cáo tỉnh Lai Châu (Báo cáo điều hành Chính phủ; Báo cáo 

Đề án 06). Tiếp tục nâng cấp, vận hành hiệu quả Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh 

Lai Châu (tại địa chỉ https://baocao.laichau.gov.vn/).  

3. Đề xuất, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện các biểu mẫu điện tử các chế độ báo cáo 

định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu; các báo cáo chuyên 

ngành, lĩnh vực và các báo khác trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu.  

4. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định, 

hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ; ban hành quy định quản lý, vận hành Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu. 

5. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ, Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các nội dung tại Kế hoạch này. 

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế 

hoạch này và các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo đảm bảo đúng thời gian, 

tiến độ. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị xây 

dựng, hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo điện tử để triển khai thực hiện báo cáo trên 

Hệ thống báo cáo tỉnh Lai Châu; rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo 

thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu 

cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP; Đề xuất nội dung, biểu mẫu điện tử báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm theo Quyết định 

34/2019/QĐ-UBND;  

3. Văn phòng Sở: Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai 

thực hiện hiệu quả báo cáo điện tử Đề án 06; thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

https://baocao.laichau.gov.vn/


3 

 

 

 

ninh mạng đối với Hệ thống thông tin báo cáo của Sở; Tuyên truyền, phổ biến về 

tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐCP, Quyết định 

34/2019/QĐUBND; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng 

thực hiện báo cáo. 

 4. Phòng Thanh tra: Chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan quy định hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý và đề 

nghị điều chỉnh chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu. 

Trên đây là Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo điện tử trên Hệ 

thống Thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu VT, VP 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Châu 
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PHỤ LỤC 

CÁC NHIỆM VỤ RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐIỆN TỬ  

TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TỈNH LAI CHÂU 

 

STT Nội dung thực hiện 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 

1 

Rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan quy định 

hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý 

và đề nghị điều chỉnh chế độ 

báo cáo trên Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh Lai Châu. 

Phòng Thanh 

tra Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

 

Văn bản đề xuất 

 

2 

Đề xuất nội dung, biểu mẫu 

điện tử báo cáo tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội định kỳ 

hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 

tháng, cả năm theo Quyết định 

34/2019/QĐ-UBND. 

 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Sở 

gửi 

văn bản đề 

xuất về Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư trước 

ngày 

20/6/2023. 

Văn bản đề xuất 

3 
Đề xuất nội dung, biểu mẫu điện 

tử báo cáo chuyên ngành theo 

lĩnh vực nông nghiệp (nếu có). 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

đề xuất 

nội dung báo 

gửi UBND 

tỉnh trước 

ngày 

25/6/2023. 

Văn bản đề xuất 

4 
Tổ chức quán triệt Kế hoạch 

 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Trong tháng 

6/2023 

 

Tổ chức quán triệt 

với các hình thức 

khác nhau phù hợp 

với từng loại đối 

tượng 

 

5 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện; Tuyên 

truyền, phổ biến về tình hình, 

kết quả triển khai thực hiện 

Nghị định số 9/2019/NĐ-CP, 

Quyết định 34/2019/QĐ-

UBND; tuyên truyền các quy 

định về chế độ báo cáo đến các 

đối tượng thực hiện báo cáo. 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên 

Tổ chức quán triệt 

với các hình thức 

khác nhau phù hợp 

với từng loại đối 

tượng 
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